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Hà Nội, năm 2018


MỤC LỤC

	TT
	Nội dung
	Trang

	1
	Cơ sở tính định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời
	

	2
	Định mức giờ giảng, thời gian đào tạo
	

	3
	Định mức tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp bằng 
	

	4
	Định mức tài liệu học tập, giảng dạy, văn phòng phẩm
	

	5
	Định mức về giảng dạy và quản lý hoạt động đào tạo
	

	6
	Định mức vật tư để học tập và thi tốt nghiệp 
	

	7
	Định mức tiêu hao điện, nước
	

	8
	Định mức sửa chữa nhỏ tài sản, trang thiết bị đào tạo
	












I. CƠ SỞ TÍNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TẠM THỜI
Định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời cho đào tạo nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao bộ chương trình từ Cộng hòa liên bang Đức được xây dựng dựa vào các văn bản:
Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm cấp độ khu vực Asean, quốc tế" giai đoạn 2012 - 2015;
Thông tư liên tịch số 102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015;
Thông tư liên tịch số 220/2009/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 20/11/2009 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý tài chính đối với kinh phí thực hiện chương trình tiên tiến;
Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho phép sử dụng 22 bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Đức và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế;
Quyết định số 934/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch và Quy định để tổ chức đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế;
Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;
Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

II. ĐỊNH MỨC GIỜ GIẢNG, THỜI GIAN ĐÀO TẠO 
1. Thông tin chung về thời gian và số giờ đào tạo
- Thời gian đào tạo: 3/3,5 năm (36/42 tháng)
- Tổng số giờ đào tạo: ……..  giờ, trong đó:
+ Số giờ các môn học chung: 600/540 giờ;
+ Số giờ các học phần chuyên môn: …… giờ.
2. Nội dung chương trình đào tạo
2.1. Các môn học chung 
	Số TT
	Tên các môn học
	Thời gian đào tạo (giờ)

	1
	Pháp luật 
	30

	2
	Giáo dục thể chất 
	60

	3
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	75

	4
	Tin học
	75

	5
	Ngoại ngữ
	360/300

	
	Tổng cộng
	600/540


2.2. Các học phần chuyên môn

	Phần Lý thuyết
	Thời gian đào tạo (giờ)

	Phần lý thuyết liên ngành
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	Năm 4
	Tổng số:

	Kinh tế học và Xã hội học:
	
	
	
	
	

	Giáo dục chính trị:
	
	
	
	
	

	Ngoại ngữ chuyên ngành:
	
	
	
	
	

	Tổng thời lượng lý thuyết liên ngành:
	
	
	
	
	

	Phần lý thuyết chuyên ngành
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	
	Tổng số:

	Học phần ……
	…
	…..
	…..
	
	…..

	Học phần ……
	…..
	….
	….
	
	….

	Học phần …...
	…..
	….
	….
	
	….

	………………..
	…
	…..
	…..
	
	…..

	…………..
	….
	….
	….
	
	….

	Tổng thời lượng lý thuyết chuyên ngành
	
	
	
	
	

	Tổng thời lượng đào tạo lý thuyết:
	
	
	
	
	

	Phần thực hành nghề
	Năm 1
	Năm 2
	Năm 3
	
	Tổng số:

	Đào tạo thực hành nghề
	…..
	…..
	…..
	
	…..

	Thực tập bổ sung
	…...
	…...
	…...
	
	…...

	Tổng thời lượng thực hành nghề:
	…..
	…..
	…..
	
	…..

	Tổng số giờ:
	…..
	…..
	…..
	
	…..





III. ĐỊNH MỨC TUYỂN SINH, KHAI GIẢNG, BẾ GIẢNG, CẤP BẰNG
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp bằng
	
	
	

	1
	Tuyển sinh
	 
	
	

	-
	Quảng cáo trên báo
	Số
	
	

	-
	Quảng cáo trên đài truyền hình
	Lần
	
	

	-
	Quảng cáo trên đài truyền thanh các xã, huyện,….
	Ngày
	
	

	-
	Tờ rơi
	Tờ
	
	

	-
	Pa nô
	Tấm
	
	

	-
	Áp phích
	Tấm
	
	

	-
	Băng zôn 
	Tấm
	
	

	-
	Phong bì, tem (để gửi thư )
	Chiếc
	
	

	-
	Hồ sơ tuyển sinh
	Bộ
	
	

	-
	Xử lý hồ sơ
	Bộ/công
	
	

	-
	Tổ chức thi/xét tuyển sinh
	Bộ
	
	

	
	+ Ra đề thi
	Đề
	
	

	
	+ Hội đồng thi 
	Giờ
	
	

	
	+ Coi thi
	Giờ
	
	

	
	+ Chấm thi
	Bài thi
	
	

	-
	………………………..
	
	
	

	2
	Khai giảng
	 
	
	 

	-
	Khẩu hiệu phông chữ khai giảng 
	M2
	
	 

	-
	Hoa tươi
	Lẵng
	
	

	-
	Nước uống đại biểu
	Thùng
	
	 

	-
	………………………..
	
	
	 

	3
	Bế giảng, cấp bằng tốt nghiệp
	 
	
	 

	-
	In bằng tốt nghiệp của Việt Nam
	Cái
	
	

	-
	Khẩu hiệu phông chữ bế giảng
	M2
	
	 

	-
	Hoa tươi
	Lẵng
	
	 

	-
	Nước uống đại biểu
	Thùng
	
	 

	-
	………………………..
	
	
	



IV. ĐỊNH MỨC TÀI LIỆU HỌC TẬP, GIẢNG DẠY, VĂN PHÒNG PHẨM 

	TT
	Tên tài liệu học tập, giảng dạy; văn phòng phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	Tài liệu học tập, giảng dạy
	
	
	

	I
	Tài liệu các môn học chung theo quy định của Việt Nam
	
	
	

	1
	Pháp luật 
	Trang
	
	

	2
	Giáo dục thể chất 
	Trang
	
	

	3
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	Trang
	
	

	4
	Tin học 
	Trang
	
	

	5
	Ngoại ngữ
	Trang
	
	

	6
	Giáo dục chính trị
	Trang
	
	

	II
	Nguồn sở hữu của Tập đoàn Đào tạo AVESTOS
	
	
	

	1
	Tài liệu hướng dẫn về phương pháp - lý luận học tập/giảng dạy môn Kinh tế học
	Trang
	
	

	2
	Tài liệu hướng dẫn về phương pháp - lý luận học tập/giảng dạy môn Xã hội học
	Trang
	
	

	3
	Tài liệu hướng dẫn về phương pháp - lý luận học tập/giảng dạy các học phần lý thuyết chuyên ngành
	Trang
	
	

	4
	Tài liệu hướng dẫn về phương pháp - lý luận học tập/giảng dạy các học phần thực hành chuyên môn
	Trang
	
	

	5
	Công cụ hỗ trợ quản lý học tập/giảng dạy bắt buộc: Sổ báo cáo
	Trang
	
	

	6
	Công cụ hỗ trợ quản lý học tập/giảng dạy bắt buộc: Sổ theo dõi nội dung học tập/giảng dạy
	Trang
	
	

	7
	Công cụ hỗ trợ quản lý học tập/giảng dạy bắt buộc: Sổ đầu bài
	Trang
	
	

	...
	...................................................
	
	
	

	III
	Nguồn sở hữu khác
	
	
	

	1
	Tài liệu kinh tế học – xã hội học
	
	
	

	
	Kinh tế học - Xã hội học tổng quát
	Trang
	
	

	
	Kinh tế học - Xã hội học tổng quát - Đáp án
	Trang
	
	

	2
	Tiếng Đức tổng hợp A1-B1 (tiếng Đức)
	
	
	

	
	Ngữ pháp tiếng Đức tổng hợp A1-B1 (tiếng Đức)
	Trang
	
	

	
	Giáo trình tiếng Đức tổng hợp A1-B1 (tiếng Đức)
	Trang
	
	

	
	Sách giáo viên tiếng Đức tổng hợp A1-B1 (tiếng Đức)
	Trang
	
	

	
	Sách bài tập tiếng Đức tổng hợp A1-B1 (tiếng Đức)
	Trang
	
	

	...
	.........................................................
	
	
	

	IV
	Tài liệu đánh giá bao gồm mẫu đề thi, đáp án, hướng dẫn đánh giá và chấm điểm
	
	
	

	V
	Văn phòng phẩm 
	
	
	

	1
	Sổ giáo án (1 quyển/1 môn x 53 môn)
	Trang
	
	

	2
	Sổ tay giáo viên (1 quyển/1môn x 53 môn)
	Trang
	
	

	…
	…………………………
	
	
	



V. ĐỊNH MỨC GIẢNG DẠY VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
1. Định mức giảng dạy
[bookmark: _GoBack]Định mức giảng dạy được tính là thời gian hoàn thành việc giảng dạy toàn bộ chương trình đào tạo (số giờ đào tạo) của các giảng viên tham gia giảng dạy lớp thí điểm. Định mức giảng dạy của từng nghề được lấy theo Phụ lục về chương trình đào tạo tương ứng của nghề kèm theo Quyết định số 926/QĐ-LĐTBXH ngày 18/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cho phép sử dụng 22 bộ chương trình chuyển giao từ Cộng hòa liên bang Đức để đào tạo thí điểm cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Đức và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng của Việt Nam cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế.
2. Định mức quản lý hoạt động đào tạo
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giáo viên chủ nhiệm
	
	
	

	2
	Cán bộ quản lý, điều phối viên
	
	
	

	3
	Điện thoại, EMS, Internet,…..
	
	
	

	…
	…………………..……..
	
	
	

	…
	…………………………
	
	
	



VI. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ ĐỂ HỌC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP
A. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ CHO TỪNG MÔN HỌC, HỌC PHẦN, NỘI DUNG ĐÀO TẠO
1. Các môn học chung
	Số TT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng (cho 1 SV)
	Ghi chú

	I
	Môn học Pháp luật
	
	
	

	1
	............................
	
	
	

	2
	............................
	
	
	

	....
	............................
	
	
	

	II
	Môn học Giáo dục thể chất
	
	
	

	1
	...........................
	
	
	

	2
	...........................
	
	
	

	....
	............................
	
	
	

	III
	Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh
	
	
	

	1
	...........................
	
	
	

	2
	...........................
	
	
	

	....
	............................
	
	
	

	IV
	Môn học Tin học
	
	
	

	1
	...........................
	
	
	

	2
	...........................
	
	
	

	....
	............................
	
	
	

	V
	Môn học Ngoại ngữ
	
	
	

	1
	Biên soạn chương trình
	CT
	
	

	2
	Tài khoản học online
	SV
	
	

	....
	............................
	
	
	

	
	
	
	
	




2. Phần lý thuyết liên ngành
	Số TT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng (cho 1 SV)
	Ghi chú

	I
	Kinh tế học và Xã hội học
	
	
	

	1
	...........................
	
	
	

	2
	...........................
	
	
	

	....
	............................
	
	
	

	II
	Giáo dục chính trị
	
	
	

	1
	...........................
	
	
	

	2
	...........................
	
	
	

	....
	............................
	
	
	

	III
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	
	
	

	1
	Biên soạn chương trình
	CT
	
	

	2
	Tài khoản học online
	SV
	
	

	3
	Biên soạn đề, thi cuối khóa và cấp chứng chỉ
	SV
	
	

	.....
	...........................................
	
	
	



3. Phần lý thuyết chuyên ngành
	Số TT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng (cho 1 SV)
	Ghi chú

	I
	Học phần .........
	
	
	

	1
	..............................................
	
	
	

	2
	..............................................
	
	
	

	....
	............................
	
	
	

	II
	Học phần .........
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	....
	............................
	
	
	

	III
	Học phần .........
	
	
	

	1
	..............................................
	
	
	

	2
	..............................................
	
	
	

	....
	............................
	
	
	


4. Phần thực hành nghề
	Số TT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng (cho 1 SV)
	Ghi chú

	I
	Học phần/nội dung: .........
	
	
	

	1
	..............................................
	
	
	

	2
	..............................................
	
	
	

	....
	............................
	
	
	

	II
	Học phần/nội dung: .........
	
	
	

	1
	..............................................
	
	
	

	2
	..............................................
	
	
	

	....
	............................
	
	
	

	III
	Học phần/nội dung:.........
	
	
	

	1
	..............................................
	
	
	

	2
	..............................................
	
	
	

	....
	............................
	
	
	



B. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ ĐỂ THI TỐT NGHIỆP
	Số TT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng (cho 1 SV)
	Ghi chú

	I
	Thi môn Giáo dục chính trị
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	....
	............................
	
	
	

	II
	Thi phần chuyên môn nghề vào giữa khóa học
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	....
	............................
	
	
	

	III
	Thi phần chuyên môn nghề vào cuối khóa học
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	....
	............................
	
	
	


C. BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC VẬT TƯ ĐỂ HỌC TẬP CỦA CẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	Số TT
	Nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng (cho 1 SV)
	Ghi chú

	1
	..............................................
	
	
	

	2
	..............................................
	
	
	

	3
	..............................................
	
	
	

	4
	..............................................
	
	
	

	5
	..............................................
	
	
	

	6
	..............................................
	
	
	

	...
	..............................................
	
	
	

	...
	..............................................
	
	
	



Ghi chú: 
- Bảng tổng hợp định mức tiêu hao nguyên vật liệu của cả chương trình đào tạo được tổng hợp từ định mức của các môn học, học phần, nội dung đào tạo, thi tốt nghiệp ở Mục V - A, B có tính đến việc sử dụng lại các nguyên vật liệu trùng nhau. 
- Vật tư dùng để học tập cho cả chương trình bao gồm cả thuê máy móc, trang thiết bị (nếu có) của doanh nghiệp, nhà sản xuất....




VII. ĐỊNH MỨC TIÊU HAO ĐIỆN, NƯỚC
1. Định mức tiêu hao điện
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số
lượng thiết bị sử dụng
	Số giờ sử dụng
	Công suất TB
(W)
	Tổng tiêu hao
(KW)

	A
	PHÒNG HỌC ……..
	 
	
	 
	
	

	1
	Quạt ….
	
	
	
	
	

	2
	Máy vi tính
	
	
	
	
	

	3
	Đèn tuýp
	
	
	
	
	

	4
	Máy chiếu 
	
	
	
	
	

	5
	Điều hòa
	
	
	
	
	

	…
	………………………………
	
	
	
	
	

	…
	………………………………
	
	
	
	
	

	A
	XƯỞNG THỰC HÀNH…
	 
	
	 
	 
	 

	1
	Quạt ….
	
	
	
	
	

	2
	Đèn tuýp
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	………………………………
	
	
	
	
	

	…
	………………………………
	
	
	
	
	



2. Định mức tiêu hao nước
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Định mức nước tiêu thụ /1SV/
ngày học
	Tổng tiêu thụ 1 SV/
khóa học
	Quy đổi ra m3

	1
	Nước thực hành, vệ sinh dụng cụ thực hành
	Lít
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	







VIII. ĐỊNH MỨC SỬA CHỮA NHỎ TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO

	STT
	Hạng mục sửa chữa, thay thế
	Đơn vị tính
	Số lượng thiết bị sửa chửa chữa
	Ghi chú

	1
	....
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	.......................................
	
	
	

	...
	.......................................
	
	
	



Ghi chú: 
Định mức trên chưa tính đến mua phôi bằng của Đức, chuyên gia Đức tham gia trong việc ra đề thi, tổ chức coi, chấm thi, chi phí quản lý cấp bằng của Đức.  





29

